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CHỈ THỊ 
TIẾP TỤC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ 287/TTG NGÀY 02/5/1997 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ.

Sau hơn một năm tích cực thực hiện Chỉ thị 287/TTg ngày 02/5/1997 của Thủ tướng Chính phủ V/v tổ chức kiểm tra truy quét những cá nhân và tổ chức phá hại rừng, các địa phương, các ngành, đơn vị chức năng đã có nhiều chuyển biến tích cực, hiệu lực của Nhà nước, hiệu quả của công tác quản lý bảo vệ rừng được nâng cao hơn trước với sự tham gia chỉ đạo chặt chẽ của UBND các cấp, sự phối hợp đồng bộ của các ngành chức năng và sự tham gia hưởng ứng của nhân dân đã tạo sức mạnh tổng hợp để phát hiện, ngăn chặn, trấn áp các hành vi, các đối tượng xâm hại tài nguyên rừng. Nhân dân đã nhận thức và thực hiện tốt hơn công việc bảo vệ rừng. Nhiều trọng điểm phá rừng, khai thác, mua bán lâm sản trái phép đã được xóa bỏ, nhiều trường hợp lấn chiếm rừng, đất rừng đã được giải tỏa, thu hồi để trồng lại rừng. Nạn lấn chiếm đất rừng không còn phổ biến, ồ ạt như trước. Các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông sản đã từng bước chuyển đổi sử dụng chất đốt khác thay thế than, củi có nguồn gốc từ rừng. Đặc biệt, bọn lâm tặc không còn hoạt động ngang nhiên, phổ biến như trước, phần lớn đã được phát hiện, xử lý.

Tuy đạt được một số kết quả đáng khích lệ nêu trên nhưng việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 287/TTg cũng bộc lộ một số tồn tại như sau:

- Công tác kiểm tra, truy quét chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực phá rừng, khai thác, mua bán lâm sản, lấn chiếm đất rừng trái phép, chưa đi sâu vào các lĩnh vực săn bắt, mua bán động vật rừng, tiêu thụ, sử dụng lâm sản trái phép và còn thiếu các biện pháp phòng ngừa vi phạm.

- Nhiều trường hợp khai thác rừng, phá rừng trái phép chậm được phát hiện nên gây hậu quả thiệt hại nghiêm trọng đến tài nguyên rừng.

- Việc phối hợp truy quét ở các vùng giáp ranh giữa các địa phương còn thiếu đồng bộ, thiếu chặt chẽ nên bọn lâm tặc vẫn lợi dụng sơ hở để hoạt động ở những khu vực này.

- Việc xử lý các vi phạm trong lĩnh vực lấn chiếm, mua bán sang nhượng đất lâm nghiệp trái phép còn chậm và lúng túng nên tình trạng lấn chiếm, tái lấn chiếm, mua bán, sang nhượng trái phép đất lâm nghiệp vẫn còn xảy ra ở nhiều nơi.

Để khắc phục các tồn tại nêu trên, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 287/TTg của Thủ tướng Chính phủ gắn với thực hiện Chỉ thị 01/TU của Tỉnh ủy và Chỉ thị 22/CT-UB của UBND tỉnh; UBND tỉnh chỉ thị:

1/ Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 287/TTg ngày 02/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ, tổ chức lực lượng truy quét những tổ chức, cá nhân phá họai rừng, bọn lâm tặc, ngăn chặn có hiệu quả nạn lấn chiếm, mua bán, sang nhượng trái phép đất lâm nghiệp, nạn phá rừng làm rẫy, khai thác, mua bán lâm sản trái phép. Phải kịp thời phát hiện các đối tượng, hành vi xâm hại tài nguyên rừng để xử lý nghiêm minh.

2/ Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng ngừa vi phạm sau đây:

- Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, công chức, viên chức về trách nhiệm của mọi người đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng bằng nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng cụ thể; phổ biến Luật Bảo vệ và phát triển rừng, Chỉ thị 286/TTg, 287/TTg ngày 02/5/1997 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 01/CT-UB ngày 8/6/1996 của Tỉnh ủy, Chỉ thị 22/CT-UB ngày 8/7/1996 của UBND tỉnh và những văn bản khác của Nhà nước có liên quan. Đặc biệt tổ chức cho cán bộ xã, phường, thôn bản học tập quán triệt các văn bản nêu trên để làm lực lượng gương mẫu trong cộng đồng dân cư.

- Tiếp tục thống kê, phân lọai các đối tượng làm nghề rừng trái phép để giáo dục, vận động giúp đỡ tạo điều kiện cho họ chuyển nghề. Vận động nhân dân sống, sản xuất trong và ven rừng cam kết không vi phạm Luật pháp về rừng, phát động phong trào thi đua "Ba không" trong nhân dân, công chức, viên chức "không lấn chiếm đất đai hoặc mua bán, sang nhượng đất đai do lấn chiếm trái phép mà có; không mua bán, sử dụng lâm sản có nguồn gốc trái phép; không mua bán, ăn thịt thú rừng".

Tổ chức cho các nhà hàng, tiệm ăn cam kết không mua bán thịt thú rừng hoặc các món ăn chế biến từ thịt thú rừng. Đối với cơ sở sản xuất hàng mộc gia dụng, chế biến lâm sản phải cam kết không mua bán, sử dụng lâm sản có nguồn gốc trái phép. Bản cam kết phải niêm yết công khai ở địa điểm dễ thấy tại nhà hàng, tiệm ăn, xưởng sản xuất, cửa hàng bán sản phẩm đồ gỗ.

3/ Các lâm trường, Ban quản lý rừng, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được giao quản lý đất lâm nghiệp, giao khoán bảo vệ rừng phải có trách nhiệm tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm tra để bảo vệ tốt diện tích rừng, đất lâm nghiệp được giao quản lý bảo vệ, đặc biệt phải phát hiện sớm các hành vi xâm hại tài nguyên rừng trên phạm vi lâm phận do mình quản lý để kịp thời ngăn chặn, hạn chế thiệt hại; lập hồ sơ báo cáo cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý các đối tượng vi phạm.

Quy định mức vi phạm phải phát hiện sớm để làm cơ sở xem xét xử lý trách nhiệm như sau:

- Đối với hành vi khai thác lâm sản trái phép, thiệt hại xảy ra trong một vụ vi phạm khi phát hiện đối với gỗ thông thường không quá 7,0m3 ở rừng sản xuất, 5,0 m3 ở rừng phòng hộ, 4,0m3 ở rừng đặc dụng; gỗ qúy hiếm không quá 1,0m3 ở cả 3 lọai rừng; lâm sản khác có giá trị không quá 2.000.000đ ở cả 3 lọai rừng.

Đối với hành vi phá rừng trái phép, thiệt hại xảy ra trong một vụ vi phạm có diện tích không quá 0,3 ha ở rừng sản xuất, 0,1 ha ở rừng phòng hộ và 0,05 ha ở rừng đặc dụng.

- Đối với hành vi lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép, diện tích bị lấn chiếm trong 1 vụ vi phạm không quá 1 ha ở rừng sản xuất, 0,5 ha ở rừng đặc dụng và rừng phòng hộ.

- Đối với các vụ cháy rừng đều phải được phát hiện và tổ chức lực lượng cứu chữa.

Các lâm trường, Ban quản lý rừng, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được giao quản lý đất lâm nghiệp, giao khoán bảo vệ rừng mà không có biện pháp ngăn chặn, không phát hiện sớm vi phạm để gây thiệt hại tài nguyên rừng vượt quá mức độ quy định trên thì bị xử lý bằng một hoặc nhiều hình thức sau:

- Đối với tổ chức, cá nhân được giao khoán bảo vệ rừng: Khấu trừ tiền công nhận khoán, thu hồi toàn bộ diện tích đã giao khoán, buộc bồi thường về gỗ, lâm sản bị thiệt hại, buộc trồng lại rừng hoặc bồi thường chi phí trồng rừng trên diện tích rừng bị chặt phá, phát đốt.

- Đối với những tổ chức, cá nhân, hộ gia đình được giao rừng và đất lâm nghiệp để trồng rừng, sản xuất lâm nông kết hợp hoặc thuê cảnh quan rừng để kinh doanh dịch vụ du lịch: thu hồi một phần hoặc toàn bộ diện tích đã giao hoặc thuê buộc bồi thường gỗ, lâm sản bị thiệt hại, trồng lại rừng hoặc bồi thường chi phí trồng lại rừng trên diện tích bị chặt phá, phát đốt.

- Đối với lâm trường, Ban quản lý rừng: Người trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ rừng và thủ trưởng đơn vị sẽ bị xử lý trách nhiệm, tùy theo mức độ có thể bị cảnh cáo, cách chức, buộc thôi việc, trong trường hợp thiệt hại nghiêm trọng đến tài nguyên rừng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.

4/ Giao trách nhiệm cho các ngành, địa phương tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ sau đây:

- UBND các huyện, Thị xã Bảo lộc, thành phố Đàlạt tiếp tục xác định các trọng điểm phá hại rừng, củng cố Ban chỉ đạo, Đội kiểm tra 287 đảm bảo họat động có hiệu quả; phối hợp tốt giữa các lực lượng Công an, quân đội, kiểm lâm. Chỉ đạo cho chính quyền cấp xã phối hợp với các đơn vị quản lý rừng, kiểm lâm, lực lượng 287 tổ chức truy quét, ngăn chặn, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật bảo vệ và phát triển rừng, nhất là các vùng giáp ranh; Tiếp tục lập danh sách, phân lọai đối tượng làm nghề rừng để có biện pháp quản lý, theo dõi, giáo dục, tổ chức cho cán bộ xã, phường, thị trấn, thôn bản học tập các văn bản, quy định của Nhà nước về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, vận động nhân dân viết cam kết không vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng.

- Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc bố trí đủ lực lượng , tham gia đội kiểm tra 287 ở các địa phương. Công an tỉnh tổ chức điều tra tìm ra bọn đầu nậu, các đường dây khai thác, mua bán lâm sản trái phép, mua bán động vật rừng, phối hợp với Chi cục kiểm lâm xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.

- Hệ thống kiểm lâm là lực lượng nòng cốt, giúp UBND tỉnh và các huyện, thị xã Bảo lộc, thành phố Đàlạt tổ chức và duy trì đội kiểm tra 287 các cấp họat động tích cực; thiết lập đường dây điện thoại nóng chống phá rừng để tiếp nhận tin báo trong nhân dân tố giác các đối tượng phá rừng và tổ chức trực 24/24 giờ trong ngày để tiếp nhận thông tin; triển khai kiểm tra truy quét có hiệu quả, tổ chức kiểm tra tại các công trình xây dựng cơ bản để ngăn chặn, xử lý việc sử dụng gỗ có nguồn gốc trái phép; phối hợp cùng Chi cục Quản lý thị trường để kiểm tra, xử lý các nhà hàng, tiệm ăn có bán thịt động vật rừng tổ chức cho các đối tượng này cam kết không mua bán thịt động vật rừng. Phối hợp với UBND các huyện, Thị xã Bảo lộc, thành phố Đàlạt, sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn rà soát các cơ sở chế biến lâm sản, sản xuất đồ mộc gia dụng để yêu cầu cam kết không sử dụng lâm sản trái phép và xử lý nghiêm minh các đối tượng vi phạm. Phối hợp cùng Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các địa phương tổ chức phong trào thi đua "ba không" trong nhân dân, công chức-viên chức.

- Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ đạo, đôn đốc theo dõi việc kiểm tra, truy quét và phát hiện vi phạm ở các lâm trường, Ban quản lý rừng trong tỉnh; xử lý hoặc đề xuất UBND tỉnh, các huyện xử lý trách nhiệm, kỷ luật các trường hợp không phát hiện sớm vi phạm. Rà soát các cơ sở chế biến lâm sản, sản xuất đồ mộc gia dụng đã cấp giấy phép, nếu trường hợp nào vi phạm, thường xuyên sử dụng lâm sản có nguồn gốc trái phép để sản xuất thì thu hồi hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy phép đã cấp.

- Sở Địa chính chỉ đạo cơ quan địa chính các cấp xử lý hoặc tham mưu cho UBND cùng cấp tập trung xử lý dứt điểm các trường hợp lấn chiếm đất lâm nghiệp đã phát hiện.

- Sở Tài chính - Vật giá, Cục Quản lý vốn và Tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp, các cơ quan có chức năng quản lý đầu tư xây dựng cơ bản khi kiểm tra quyết toán các công trình xây dựng, nếu công trình có sử dụng gỗ thì chỉ chấp nhận cho thanh toán khi bên thực hiện công trình xuất trình các chứng từ chứng minh nguồn gốc gỗ hợp pháp; Kiên quyết không thanh toán đối với những trường hợp sử dụng gỗ có nguồn gốc trái phép.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu các địa phương, ngành, đơn vị chức năng nghiêm túc triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, báo cáo UBND tỉnh để xem xét, giải quyết./. 
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